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SỬA ĐỔI LUẬT NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ
ThS. Đinh Ngọc Quang

Chuyên viên cao cấp,

Trưởng Phòng Pháp chế và Chính sách, Cục ATBXHN
I. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1. Mục tiêu sửa đổi, bổ sung Luật năng lượng nguyên tử 2008
1.1. Giải quyết các bất cập của Luật hiện hành:
- Chưa có quy định về cơ quan pháp quy hạt nhân tập trung, bảo đảm nguyên tắc độc lập;
- Nhiều cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép các giai đoạn của nhà máy ĐHN: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt địa điểm, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cấp phép xây dựng, Bộ Công Thương cấp phép vận hành, cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân phê duyệt kế hoạch tháo dỡ (chấm dứt hoạt động);

- Chưa quy định về thanh tra phù hợp với luật pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia;

- Chưa quy định cụ thể về việc thực hiện các điều ước quốc tế về an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân (nội luật hóa);

- Các quy định về an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, thanh sát hạt nhân chưa đầy đủ;

- Chưa quy định một cơ quan duy nhất của quốc gia chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia về bức xạ và hạt nhân;  Chưa quy định các trách nhiệm của Cơ quan pháp quy hạt nhân về ứng phó sự cố khẩn cấp;

- Chưa có các quy định mang tính chính sách quốc gia dài hạn về quản lý chất thải phóng xạ trong Luật;

- Chưa có quy định về tháo dỡ cơ sở hạt nhân của quốc gia; Chưa có quy định bắt buộc nhà vận hành (hay chủ đầu tư) xây dựng quỹ tháo dỡ;  Chưa có quy định về mô hình của quỹ tháo dỡ;

- Chưa đưa ra các quy định của chế độ bồi thường hạt nhân quốc tế.

1.2. Bổ sung các nội dung còn chưa được quy định trong Luật năng lượng nguyên tử (NLNT) năm 2008 theo các khuyến cáo của chuyên gia IAEA và Luật NLNT mẫu; 
1.3. Nội luật hóa các quy định về nghĩa vụ tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã/sắp tham gia (Công ước An toàn hạt nhân, Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân, Công ước chung về quản lý chất thải và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng,…). 
2. Phương án sửa đổi

2.1. Xây dựng một Luật NLNT tổng hợp
 (bao gồm các quy định về đẩy mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và các quy định về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân) thay thế cho Luật NLNT năm 2008.
2.2. Tiếp thu những quy định hợp lý, có tính nguyên tắc của Luật NLNT năm 2008; chuyển những quy định cụ thể, thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ xuống Nghị định quy định việc thi hành Luật NLNT (sửa đổi) và các văn bản pháp luật khác.

2.3. Áp dụng các điều khoản mẫu của Sổ tay Luật hạt nhân của IAEA xuất bản năm 2010, nghiên cứu tiếp thu các góp ý của chuyên gia IAEA tại các đợt làm việc năm 2013/2014 và tháng 01/2015 tại Hà Nội và Trụ sở IAEA (Viên, Áo).
II. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT 
NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ (SỬA ĐỔI)
1. Tên gọi của Luật

Tùy thuộc truyền thống pháp luật quốc gia  và phạm vi nội dung điều chỉnh  của luật (tổng hợp hay riêng biệt) tên gọi của Luật có thể là “Luật an toàn hạt nhân” hay “Luật về sử dụng an toàn, an ninh và hòa bình năng lượng hạt nhân” hoặc đơn giản là “Luật năng lượng nguyên tử”. Đề xuất giữ nguyên tên gọi là “Luật năng lượng nguyên tử”.

2. Bố cục của dự thảo Luật năng lượng nguyên tử (sửa đổi)
Bố cục của Luật NLNT (sửa đổi) gồm 17 Chương như sau:

Chương I. Quy định chung:  Quy định đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật; Giải thích từ ngữ; Áp dụng pháp luật và điều ước quốc tế; Tuyên bố chính sách chung của Nhà nước tỏng lĩnh vực NLNT; Nguyên tắc hoạt động; Những hành vi bị nghiêm cấm.
Chương II. Phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử: Quy định về các biện pháp đẩy mạnh phát triển ứng dụng NLNT: Quy hoạch phát triển; Phát triển nguồn nhân lực;…
Chương III. Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử: Quy định về hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng NLNT: Các loại hình dịch vụ (tư vấn, giám định, đào tạo , lắp đặt, bảo dưỡng, đo liều, kiểm xạ, tẩy xạ,…); Điều kiện hoạt động; Chứng chỉ hành nghề; Quyền/nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ. 
Chương IV. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử: Quy định về chức năng, nhiệm vụ quản lý; Thành lập cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia. 
Chương V. Khai báo, cấp giấy phép: Quy định về việc khai báo và cấp giấy phép trong lĩnh vực NLNT: Các đối tượng cần phải khai báo, cấp giấy phép; Các loại giấy phép; Thẩm quyền cấp giấy phép; Quy trình, thủ tục cấp giấy phép; Phí, lệ phí cấp giấy phép;… 
Chương VI. Thanh tra và xử lý vi phạm:  Quy định chung về thanh tra chuyên ngành an toàn bức xạ, hạt nhân (đã được quy định tại Luật Thanh tra 2013): Bổ nhiệm thanh tra viên; Chương trình thanh tra; Thực hiện thanh tra. Quy định chung về xử lý vi phạm hành chính, vi phạm hình sự.
Chương VII. An toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ: Quy định về an toàn bức xạ: Các nguyên tắc cơ bản; Kiểm soát pháp quy về an toàn bức xạ; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được cấp phép; Chiếu xạ y tế và bảo vệ bệnh nhân; Đăng ký nguồn phóng xạ; Xuất nhập khẩu nguồn phóng xạ; Nguồn phóng xạ vô chủ.
Chương VIII. An toàn hạt nhân: Quy định về: Yêu cầu để được cấp phép; Trách nhiệm của người được cấp phép; Đánh giá an toàn: địa điểm NMĐHN, trước khi xây dựng NMĐHN, xây dựng NMĐHN, vận hành thử NMĐHN, vận hành NMĐHN; Quy định đối với lò nghiên cứu; Tháo dỡ cơ sở hạt nhân; Nhân viên vận hành cơ sở hạt nhân; Truyền thông đại chúng.  
Chương IX. Ứng phó sự cố: Quy định về việc chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân: Các mức sự cố; Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố; Thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố; Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức tham gia lập kế hoạch, chuẩn bị và thực hiện ứng phó sự cố.
Chương X. Khai thác và chế biến quặng phóng xạ: Quy định về khai thác và chế biến quặng phóng xạ; trách nhiệm của cơ sở, báo cáo đánh giá an toàn; nội dung hồ sơ xin cấp giấy phép.
Chương XI. Vận chuyển chất phóng xạ: Quy định về vận chuyển vật liệu phóng xạ
Chương XII. Quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng: Quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng: Chính sách quốc gia; Nguyên tắc chung; Yêu cầu đối với quản lý; Trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh; Kế hoạch chôn cất vĩnh viễn; Nhập khẩu chất thải phóng xạ (Cấm/Cho phép); Xuất khẩu; Tái nhập khẩu;…
Chương XIII. Trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân: Quy định về các thuật ngữ; Trách nhiệm của tổ chức vận hành; Trách nhiệm trong quá trình vận chuyển; Mức bồi thường; Bảo đảm tài chính; Thực hiện bồi thường; Miễn trừ trách nhiệm; Quyền tài phán, xét xử;… 
Chương XIV. Thanh sát hạt nhân: Quy định về thanh sát hạt nhân: Cam kết chỉ sử dụng vào mục đích hòa bình; Áp dụng thanh sát hạt nhân; Hợp tác trong việc thực hiện thanh sát; Thanh sát viên; Hệ thống kiểm kê, kiểm soát vật liệu hạt nhân; Trách nhiệm của tổ chức được cấp phép;...
Chương XV. Kiểm soát xuất nhập khẩu: Quy định về kiểm soát xuất nhập khẩu vật liệu phóng xạ, vật liệu hạt nhân.
Chương XVI. An ninh hạt nhân và bảo vệ thực thể: Quy định về bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân; Trách nhiệm của tổ chức được cấp giấy phép; Hợp tác và trợ giúp quốc tế; Bảo mật thông tin; Trao đổi thông tin; Hình sự hóa hành vi vi phạm;…
Chương XVII. Điều khoản thi hành: Quy định về hiệu lực thi hành; Hướng dẫn thi hành; Điều khoản chuyển tiếp.
.III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TRAO ĐỔI
1. Bố cục của dự thảo Luật NLNT (sửa đổi)
- Dựa theo bố cục Luật NLNT mẫu của IAEA năm 2010, đưa các nội dung còn phù hợp của Luật NLNT hiện hành vào và sửa đổi những nội dung chưa phù hợp.

- Giữ nguyên 2 chương, cụ thể: Chương II Các biện pháp đẩy mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử và Chương VIII Dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Đây là 2 chương đặc thù của Việt Nam không có trong Luật NLNT mẫu  của IAEA năm 2010 do Luật NLNT mẫu của IAEA chỉ quan tâm đến quản lý an toàn, an ninh các ứng dụng NLNT. 
Chương II cần được nghiên cứu, sửa đổi để phù hợp với Luật Quy hoạch năm 2015.

Cần xem xét thống nhất khái niệm về cấp đăng ký của Chương VIII với khái niệm nêu trong Chương về cấp phép để thống nhất quản lý về cấp phép. Cụ thể sẽ là, Khai báo và cấp phép (notification and licensing như trong Luật mẫu của IAEA năm 2010)

2. Về Cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia

Để bảo đảm thực hiện được yêu cầu về tính độc lập hiệu quả và đủ năng lực theo hướng dẫn của IAEA, Cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia cần có các thẩm quyền sau được quy định trong Luật:

- Được giao thẩm quyền đầy đủ về cấp phép cho các hoạt động trong lĩnh vực NLNT theo quy định của Luật NLNT, bao gồm cả cấp phép cho dự án nhà máy điện hạt nhân và lò phản ứng nghiên cứu (địa điểm, chứng nhận thiết kế, chế tạo, xây dựng, vận hành và tháo dỡ).

- Được giao thẩm quyền đầy đủ về thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực NLNT theo quy định của pháp luật, đặc biệt thẩm quyền yêu cầu dừng các hoạt động trong lĩnh vực NLNT khi phát hiện có dấu hiệu không bảo đảm về an toàn và an ninh, bảo gồm cả nhà máy điện hạt nhân.

- Được giao thẩm quyền đại diện của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế và khu vực về lĩnh vực an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân.

- Được quyền báo cáo trực tiếp Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề quan trọng liên quan đến an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.

- Được bảo đảm đầy đủ về nguồn tài chính cho hoạt động và là đơn vị tài chính cấp I để được bố trí trực tiếp nguồn tài chính cho hoạt động hàng năm từ Quốc hội.

-  Được bảo đảm đầy đủ nguồn nhân lực và cơ sở vật chất kỹ thuật.

- Người đứng đầu cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm.

3. Về cấp phép

Thống nhất một đầu mối cấp phép cho một cơ quan đối với các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân để khắc phục các bất cập được quy định trong Luật NLNT hiện hành.

4. Về quản lý chất thải, nhiên liệu hạt nhân đã sử dụng và tháo dỡ/ chấm dứt hoạt động

- Vấn đề tài chính: Cần có kinh phí bảo đảm quản lý chất thải và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng thông qua Quỹ quản lý chất thải và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và Quỹ tháo dỡ cơ sở hạt nhân.

- Trong Luật hiện hành đã có các quy định về quản lý chất thải phóng xạ, nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, tuy nhiên cần bổ sung thêm 01 điều về chính sách quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ.

- Về Quỹ quản lý chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng: cần nghiên cứu thêm kinh nghiệm các nước để áp dụng cho Việt Nam.

5. Ứng phó sự cố

- Quy định về hệ thống tổ chức ứng phó sự cố: Trung tâm Điều hành ứng phó sự cố bức xạ quốc gia; Các cơ sở kỹ thuật thực hiện hoạt động ứng phó sự cố; Trung tâm Điều hành ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân bên ngoài địa điểm nhà máy điện hạt nhân (off-site); Các cơ sở hỗ trợ y tế cho ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; Trung tâm Điều hành ứng phó sự cố tại nhà máy điện hạt nhân (on-site).

- Về các kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh: Vẫn giữ nguyên quy định hiện nay, nhưng bỏ trách nhiệm phê duyệt KHUPSC cấp tỉnh của Bộ KH&CN. KHUPSC của địa phương do địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện.

6. Bồi thường thiệt hại hạt nhân

Quy định đối tượng duy nhất chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hạt nhân là tổ chức vận hành cơ sở hạt nhân; sửa đổi định mức bồi thường và quy định về đảm bảo tài chính; Bổ sung các quy định về trách nhiệm bồi thường trong trường hợp vận chuyển vật liệu hạt nhân và việc xử lý các khiếu kiện đòi bồi thường phù hợp với quy định quốc tế (Công ước Viên về trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt nhân 1997 và Công ước bồi thường bổ sung đối với thiệt hại hạt nhân).
7. An ninh hạt nhân

Xác định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về an ninh hạt nhân, cụ thể là an ninh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và cơ sở hạt nhân: Trách nhiệm của Cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia; Trách nhiệm của Bộ Công an; Cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an và Cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia trong quản lý nhà nước về an ninh hạt nhân và an toàn cháy nổ đối với cơ sở hạt nhân. 

8. Phóng xạ môi trường
- Quy định trong Luật NLNT trách nhiệm của Cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia về thống nhất quản lý phóng xạ môi trường trên cả nước 

- Quy định về cơ chế phối hợp giữa Cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia với Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trong quản lý môi trường cơ sở hạt nhân.

- Quy định trách nhiệm của Cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phóng xạ, còn các loại môi trường khác là do Cơ quan quản lý nhà nước về môi trường chịu trách nhiệm.

*

*      *

Trong 10 năm qua, Luật năng lượng nguyên tử đã tạo ra khung khổ pháp lý để thúc đẩy các hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân cho các hoạt động đó. Tuy nhiên, bên cạnh giá trị tích cực, một số quy định tại Luật năng lượng còn bất cập, thiếu tính khả thi, gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện. Đồng thời, tình hình thực tiễn quốc tế và trong nước có nhiều thay đổi.
Trong thời gian 10 năm qua, Hiến pháp năm 2013 và nhiều luật liên quan đến Luật năng lượng nguyên tử như Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật đầu tư, Luật quy hoạch, Luật xây dựng, Luật khoáng sản, Luật bảo vệ môi trường,… đã được thông qua và thực hiện. Cần phải nghiên cứu thực tiễn thi hành, rà soát, so sánh để kịp đề xuất sửa đổi Luật năng lượng nguyên tử trên cơ sở tổng kết thực tiễn, điều chỉnh chính sách và hài hòa với các luật liên quan khác.

Vì vậy, cần phải có tổng kết thực tiễn 10 năm thi hành Luật năng lượng nguyên tử 2008, rút ra những bài học kinh nghiệm, những thuận lợi, khó khan và bất cập khi đưa các quy định của Luật vào cuộc sống; đồng thời phải dự báo sự phát triển của đối tượng điều chỉnh trong tương lai, đề xuất chính sách làm cơ sở cho việc đề nghị sửa đổi Luật năng lượng nguyên tử. Dự kiến đề xuất đưa vào Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội năm 2020)./. 
� Luật tổng hợp (unified/comprehensive law) bao gồm toàn bộ các nội dung liên quan đến lĩnh vực NLNT; ví dụ: Luật NLNT vì hòa bình của Thái Lan, Luật NLNT của Indonesia, Luật cấp phép NLNT Malaysia…   


Có một số nước có các luật riêng biệt (separate law) về các vấn đề quan trọng; ví dụ Hàn Quốc có các luật: 


Luật an toàn hạt nhân (2011), Luật bồi thường thiệt hại hạt nhân (1969, sửa đổi 2013), Luật về bảo vệ thực thể và ứng phó sự cố bức xạ (2003, sửa đổi 2008), Luật kiểm soát chất thải phóng xạ (2008, sửa đổi 2011), Luật về việc thành lập và hoạt động của Ủy ban an toàn và an ninh hạt nhân – NSSC (2011), Luật Viện an toàn hạt nhân Hàn Quốc – KINS (1989, sửa đổi 2011). 





